
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Nguyễn Viết Quang 10-Jun-05 51201784 Khối 5 5H7 TH Chu Văn An Ngô Quyền Giải nhất Nhất khối 5

2 Nguyễn Năng Hưng 18-Feb-06 51201462 Khối 4 4D1 Trần Văn Ơn Hồng Bàng Giải nhì Nhất khối 4

3 Bùi Đoàn Anh Thư 16-Dec-05 51200544 Khối 5 5A7 Nguyễn Thị Minh Khai Lê Chân Giải ba

4 Nguyễn Ngọc Thạch 14-Oct-05 51203004 Khối 5 5A5 TH Cát Bi Hải An Giải ba

5 Lê Nguyễn Kì Hoa 13-Aug-05 51201499 Khối 5 5B PT Hermann Gmeiner Ngô Quyền Giải ba

6 Bùi Đăng Nguyên 27-Dec-05 51200531 Khối 5 5A2 Nguyễn Thị Minh Khai Lê Chân Giải Khuyến khích

7 Ngô Thế Khải 9-Apr-05 51200897 Khối 5 5A8 Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Giải Khuyến khích

8 Trần Đức Tùng Anh 16-Mar-06 51202088 Khối 4 4A4 TH Nguyễn Trãi Ngô Quyền Giải Khuyến khích

9 Vũ Thị Hoài Thương 12-Dec-05 51202797 Khối 5 5A TH Truong Son An Lão Giải Khuyến khích

10 Trần Lê Hạ Đan 21-Jul-05 51200908 Khối 5 5A8 Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Giải Khuyến khích

11 Nguyễn Khôi Nguyên 11-Dec-06 51201182 Khối 4 4A4 Nguyễn Huệ Hồng Bàng Giải Khuyến khích

12 Phạm Minh Hiếu 8-Feb-06 51202342 Khối 4 4D1 TH Nguyễn Thượng Hiền Ngô Quyền Giải Khuyến khích

13 Nguyễn Vũ Xuân Phương 8-Jan-05 51203009 Khối 5 5A5 TH Cát Bi Hải An Giải Khuyến khích

14 Bùi Hữu Minh Vũ 1-Dec-06 51203256 Khối 4 4A8 TH Cát Bi Hải An Giải Khuyến khích

15 Phạm Gia Khánh 22-Aug-05 51200904 Khối 5 5A8 Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Giải Khuyến khích

16 Phạm Hải Thành 19-Nov-07 51202475 Khối 3 3D TH Đồng Hòa Kiến An Giải Khuyến khích Nhất khối 3

17 Nguyễn Việt Hoàng 8-Jul-05 51202402 Khối 5 5E1 TH Nguyễn Thượng Hiền Ngô Quyền Giải Khuyến khích
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18 Phạm Thành Hưng 21-Sep-06 51202343 Khối 4 4D1 TH Nguyễn Thượng Hiền Ngô Quyền Giải Khuyến khích

19 Nguyễn Mai Phương 3-Feb-06 51202180 Khối 4 4A3 TH Quang Trung Ngô Quyền Giải Khuyến khích

20 Nguyễn Cao Thu Thủy 10-Oct-05 51203041 Khối 5 5A1 TH Đông Hải 1 Hải An Giải Khuyến khích

21 Hoàng Duy Anh 8-May-05 51203676 Khối 5 Dư Hàng Kênh Lê Chân Giải Khuyến khích

22 Nguyễn Thị Khánh Huyền 13-Mar-05 51200542 Khối 5 5A4 Nguyễn Thị Minh Khai Lê Chân Giải Khuyến khích

23 Trần Khánh Hà 9-Mar-05 51202034 Khối 5 TH Nguyễn Du Ngô Quyền Giải Khuyến khích

24 Đinh Thanh Sơn 8-May-05 51202589 Khối 5 5H1 TH Thai Phien Ngô Quyền Giải Khuyến khích

II. Giải cấp trường

1 Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng

2 TH Cát Bi Hải An

3 Nguyễn Thị Minh Khai Lê Chân

4 TH Nguyễn Thượng Hiền Ngô Quyền

5 TH Chu Văn An Ngô Quyền

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc
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